
UBND TỈNH TRÀ VINH

SỞ TÀI CHÍNH

ĐVT: Triệu đồng 

Tổng tài sản Vốn CSH
Tổng 

doanh thu

Lãi phát 

sinh

Lỗ phát 

sinh
Lỗ lũy kế 

Thuế và 

các khoản 

phát sinh 

phải nộp

Thuế 

GTGT

Thuế 

TTĐB

Doanh nghiệp độc lập thuộc địa phương

1. Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Trà Vinh 1.153.787 366.910 -             -               321.856 114.762 151.782

2. Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy 

lợi Trà Vinh
569.920 523.966 -                -                 -             -               -               -               -                 

Cộng 1.723.707 890.876 -                -                 -             -               321.856    114.762   151.782     

Tên DN/ Chỉ tiêu

Số đầu kỳ

PHỤ LỤC 1

*Ghi chú: Số liệu báo cáo trên là số ước thực hiện.

BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊUTÀI CHÍNH, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 

SẢN XUẤT, KINH DOANH QUÝ I NĂM 2020

CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-STC ngày        /     /2020 của Sở Tài chính Trà Vinh)
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Thuế 

TNDN

Lợi nhuận 

còn lại phải 

nộp (nếu có)

Các khoản 

thuế, phí 

phải nộp 

khác

Tổng tài 

sản 
Vốn CSH

Tổng 

doanh thu

Lãi phát 

sinh

Lỗ phát 

sinh
Lỗ lũy kế 

Thuế và 

các khoản 

phát sinh 

phải nộp

Thuế 

GTGT

Thuế 

TTĐB

Thuế 

TNDN

Lợi 

nhuận 

còn lại 

phải nộp 

(nếu có)

55.311 -                   -                  992.825 167.271 -              -               289.433 107.852 148.126 33.454 -               

-               -                   -                  4.773         -               (1,2)         -               40               -               -                -                -               

55.311     -                   -                  -              -             997.598     167.271   (1,2)         -               289.473      107.852   148.126    33.454      -               

Số đầu kỳ Số phát sinh trong kỳ
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Các khoản 

thuế, phí 

phải nộp 

khác

Tổng tài sản Vốn CSH
Tổng doanh 

thu

Lãi phát 

sinh

Lỗ phát 

sinh
Lỗ lũy kế 

Thuế và 

các khoản 

phát sinh 

phải nộp

Thuế 

GTGT
Thuế TTĐB

Thuế 

TNDN

Lợi nhuận 

còn lại 

phải nộp 

(nếu có)

Các khoản 

thuế, phí 

phải nộp 

khác

-                 931.685 499.299 992.825 167.271 -               -               611.289 222.615 299.909 88.765 -                 -                 

40              569.920         523.966       4.773          -                 (1,2)          -               -                 -                 -                  -                 -                 -                 

40              1.501.605      1.023.265    997.598      167.271     (1,2)          -               611.289     222.615      299.909      88.765        -                 -                 

Số phát sinh trong kỳ Số cuối kỳ
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Tổng tài sản Vốn CSH
Tổng doanh 

thu

Lãi phát 

sinh

Lỗ phát 

sinh
Lỗ lũy kế 

Thuế và các 

khoản phát 

sinh phải 

nộp

Thuế GTGT Thuế TTĐB
Thuế 

TNDN

Lợi nhuận 

còn lại 

phải nộp 

(nếu có)

Các khoản 

thuế, phí 

phải nộp 

khác

931.685 499.299 992.825 167.271 -                 -               611.289 222.615 299.909 88.765 -                -                   

4.773             -                   (1,2)            -               40                -                   -                   -                 -                40                

931.685        499.299      997.598         167.271       (1,2)            -               611.329       222.615       299.909        88.765        -                40                

Lũy kế đến kỳ báo cáo
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